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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Về tình hình giải quyết, xét xử các vụ án dân sự,

hành chính liên quan đến đất đai
(Đối với Báo cáo của TAND tỉnh và TAND cấp huyện)

TAND tỉnh và TAND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo bằng văn bản các nội dung theo gợi ý sau đây: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG
- Nêu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có ảnh hưởng đến tình hình tranh chấp và công tác xét xử các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai.

- Tình hình về tổ chức, nhân lực (tổng số biên chế, số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm,…); cơ sở vật chất phục vụ công tác giải quyết, xét xử các vụ án.

- Tình hình quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính; tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hằng năm do TANDTC đề ra. Việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử nói chung và việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai nói riêng.
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN
1. Kết quả thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự liên quan đến đất đai

1.1. Tình hình thụ lý các vụ án theo thủ tục sơ thẩm
- Tổng số đơn khởi kiện Tòa án nhận được; số đơn Tòa án trả lại đơn, lý do (căn cứ pháp luật) trả lại đơn khởi kiện.

- Tổng số các vụ án đã thụ lý trong mốc thời gian giám sát và nêu cụ thể trong đó: Số vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất. Số vụ án thừa kế quyền sử dụng đất. Số vụ án tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn (không thống kê số vụ án mà vợ chồng tự thỏa thuận phân chia). Số vụ án tranh chấp giao dịch, hợp đồng (gồm cả giao dịch, hợp đồng dân sự và kinh doanh thương mại) liên quan đến quyền sử dụng đất (nêu số liệu cụ thể đối với từng loại hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn,…). Số vụ án tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng giao dịch, hợp đồng về đất đai vô hiệu. Các loại tranh chấp khác mà đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất.
- Phân tích, tổng hợp các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tranh chấp giữa các đương sự (tập trung vào công tác quản lý nhà nước và quy định của pháp luật); mức độ tăng, giảm qua các năm và dự báo tranh chấp phát sinh trong những năm tới.
1.2. Kết quả giải quyết, xét xử sơ thẩm các vụ án
- Số vụ án hòa giải thành (ra quyết định công nhận sự thỏa thuận). Số vụ án tạm đình chỉ giải quyết, căn cứ tạm đình chỉ giải quyết. Số vụ án đình chỉ giải quyết, căn cứ đình chỉ giải quyết. Số vụ án chuyển cho Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền. Số vụ án đưa ra xét xử sơ thẩm.  Kết quả xét xử sơ thẩm: Số vụ án chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn; số vụ án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.
- Số vụ án có hiệu lực pháp luật chuyển giao bản án cho Cơ quan Thi hành án. Số bản án, quyết định phải sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của đương sự và Cơ quan Thi hành án dân sự.
- Số vụ án có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; số vụ có kháng cáo, số vụ có kháng nghị. Kết quả xét xử phúc thẩm: Số vụ án không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; số vụ án bị sửa bản án sơ thẩm; số vụ án bị hủy bản án sơ thẩm; số vụ án đình chỉ xét xử phúc thẩm;…


- Số vụ án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

- Số lượng quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bị Tòa án hủy trong quá trình giải quyết các vụ án. Kết quả phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, pháp luật đã báo cáo đề nghị Chánh án TANDTC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xét xử các vụ án dân sự liên quan đến đất đai.


1.3. Kết quả thụ lý, xét xử phúc thẩm (đối với báo cáo của TAND tỉnh)


- Tổng số vụ án đã thụ lý để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm, nêu cụ thể trong đó, theo kháng cáo; theo kháng nghị. 

- Kết quả giải quyết: Số vụ án tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, căn cứ tạm đình chỉ. Số vụ án đình chỉ xét xử phúc thẩm, căn cứ đình chỉ giải quyết. Số vụ án đưa ra xét xử phúc thẩm, kết quả xét xử: Số vụ không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm; số vụ chấp nhận kháng cáo, kháng nghị sửa bản án, quyết định sơ thẩm; số vụ sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của đương sự; chấp nhận kháng cáo, kháng nghị hủy bản án, quyết định sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án; hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

- Số vụ án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án phúc thẩm.

2. Kết quả thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án hành chính liên quan đến đất đai
2.1. Tình hình thụ lý các vụ án theo thủ tục sơ thẩm

- Tổng số đơn khởi kiện Tòa án nhận được; số đơn Tòa án trả lại đơn, lý do (căn cứ pháp luật) trả lại đơn khởi kiện.

- Tổng số các vụ án đã thụ lý trong mốc thời gian giám sát; cụ thể trong đó: Số vụ án khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Số vụ án khởi kiện quyết định thu hồi đất, bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất; quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất,... Số vụ án khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... Các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến đất đai.

- Phân tích, tổng hợp các nguyên nhân và điều kiện (tập trung vào công tác quản lý nhà nước và quy định của pháp luật) làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện của các đương sự; mức độ tăng, giảm qua các năm và dự báo tranh chấp, khiếu kiện hành chính phát sinh trong những năm tới.

2.2. Kết quả giải quyết, xét xử sơ thẩm các vụ án

- Tình hình thực hiện hoạt động đối thoại và xử lý kết quả đối thoại (có số liệu cụ thể). Số vụ án tạm đình chỉ giải quyết, căn cứ tạm đình chỉ giải quyết.  Số vụ án đình chỉ giải quyết, căn cứ đình chỉ giải quyết. Số vụ án chuyển cho Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền. Số vụ án đưa ra xét xử sơ thẩm. Kết quả xét xử sơ thẩm: Số vụ án chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện…; số vụ án bác yêu cầu khởi kiện.
- Số vụ án có hiệu lực pháp luật chuyển giao bản án cho Cơ quan Thi hành án. Số bản án, quyết định phải sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của đương sự và Cơ quan Thi hành án dân sự.
- Số vụ án có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. Số vụ có kháng cáo; số vụ có kháng nghị. Kết quả xét xử phúc thẩm: Số vụ án không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; số vụ án bị sửa bản án sơ thẩm; số vụ án bị hủy bản án sơ thẩm; số vụ án đình chỉ xét xử phúc thẩm.

- Số vụ án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.


- Tình hình (có số liệu cụ thể) giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại (do quyết định hành chính, hành vi hành chính gây ra) trong các vụ án hành chính.


- Tình hình phát hiện và kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện. Kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Kết quả phát hiện, kiến nghị theo thẩm quyền hoặc đề nghị Chánh án TAND cấp trên kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và văn bản pháp luật có liên quan có dấu hiệu trái với Hiến pháp và pháp luật. Kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xét xử các vụ án hành chính liên quan đến đất đai.


2.3. Kết quả thụ lý, xét xử phúc thẩm (đối với báo cáo của TAND tỉnh)


- Tổng số vụ án thụ lý để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm; trong đó, theo kháng cáo; theo kháng nghị. Kết quả giải quyết: Số vụ án tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, căn cứ tạm đình chỉ; số vụ án đình chỉ xét xử phúc thẩm, căn cứ đình chỉ giải quyết; số vụ án đưa ra xét xử phúc thẩm. Kết quả xét xử: Số vụ bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm; số vụ chấp nhận kháng cáo, kháng nghị sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo, kháng nghị hủy toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án; hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

- Số vụ án bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án phúc thẩm.

2.4. Tình hình thi hành bản án, quyết định hành chính

- Số lượng bản án, quyết định hành chính mà cơ quan phải thi hành đã thông báo kết quả thi hành án xong.

- Số vụ mà người được thi hành án gửi đơn đến Tòa án yêu cầu ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định hành chính. Số quyết định buộc thi hành án hành chính Tòa án đã ban hành. Kết quả thực hiện của người phải thi hành án.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính trong quá trình giải quyết các vụ án

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp công tác của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

- Tình hình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự, người đại diện của đương sự trong quá trình giải quyết các vụ án.
- Tình hình tham gia, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (có số liệu cụ thể số vụ có Luật sự, Trợ giúp viên pháp lý, cá nhân khác tham gia); người làm chứng; người giám định,…

- Tình hình thực hiện, phối hợp thực hiện cấp, tống đạt, chuyển giao, thông báo văn bản tố tụng. Tình hình triển khai thực hiện cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.
- Tình hình thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự về chứng minh, thu thập, cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; việc thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án và tình hình thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu (hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ; hoạt động trưng cầu giám định; hoạt động định giá, thẩm định giá tài sản; ủy thác thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, hiện vật liên quan đến vụ án;…). Số quyết định thu thập chứng cứ của Tòa án không được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn yêu cầu. Đánh giá chất lượng giám định, định giá tài sản; số vụ phải giám định, định giá lại lần hai.
- Tình hình (có số liệu cụ thể) thực hiện quy định về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Việc thực hiện thủ tục rút gọn khi giải quyết các vụ án (nếu có vụ án đủ điều kiện áp dụng).

- Tình hình thực hiện quy định về thời hạn giải quyết vụ án: Số vụ án giải quyết đúng thời hạn pháp luật quy định; số vụ giải quyết quá thời hạn pháp luật quy định; thực hiện quy định về thời hạn chuyển giao, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.
4. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả đạt được

Nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, mức độ đạt được trong giải quyết, xét xử đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai.

Nguyên nhân kết quả đạt được: Nguyên nhân chủ quan; khách quan.
III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Những tồn tại, hạn chế: Nêu và đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác xét xử các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai.
2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: Nguyên nhân chủ quan; khách quan.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với các cơ quan trung ương (Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban, ngành).

2. Đối với Tòa án nhân dân tối cao.
3. Đối với HĐND, UBND tỉnh.
4. Các cơ quan, đơn vị khác tại địa phương có liên quan./.

Lưu ý: - Trên đây là đề cương chung, tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan để xây dựng báo cáo phù hợp.


          - Mốc số liệu thống kê, đánh giá từ 01/01/2017 đến 31/12/2021.

            - Đối với báo cáo của TAND tỉnh trong mỗi nội dung cần tách số liệu của cấp tỉnh riêng, cấp huyện riêng.

